Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam

Cà phê được người Pháp đem hạt giống đến để cho người nông dân Việt Nam trồng từ năm 1857. Sau khi giải phóng miền Bắc, diện tích cà phê cả nước mới đạt trên 10.000ha. Ngày 10/12/1961, trong khi cả nước lo giải quyết nạn đói và diệt giặc dốt, Bác Hồ đã về thăm nông trường cà phê Đông Hiếu – Nghệ An động viên những người công nhân nông trường trồng cây công nghiệp và đề ra chủ trương phát triển cây cà phê nói riêng và cây công nghiệp nói chung. Do nhiều lí do khác nhau, sau khi giải phóng miền Nam, diện tích cà phê cả nước mới đạt trên 20.000ha.

Khi đất nước thống nhất, giang sơn qui về một mối, Đảng và Chính phủ có chủ trương đẩy mạnh phát triển cây cà phê. Chính phủ đã tập trung mọi nguồn lực để khai hoang Tây Nguyên, di dân đồng bằng lên Tây Nguyên khai hoang đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhiều sư đoàn quân đội được chuyển sang làm kinh tế. Nhiều nguồn viện trợ như máy ủi khai hoang Tây Nguyên của Thụy Điển, viện trợ của Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức (nay là liên bang Đức), Tiệp, Pháp v.v… được tập trung cho trồng cà phê.
Bằng Quyết định 174/HĐBT năm 1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã cho thành lập Liên hiệp các xí nghiệp cà phê Việt Nam nay là Tổng công ty cà phê Việt Nam. Với tầm nhìn xa của Chính phủ năm 1990 Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam ra đời. Năm 1991, Hiệp hội gia nhập Tổ chức cà phê thế giới (ICO). Sau ba mươi năm nỗ lực của các doanh nghiệp, người nông dân các tỉnh trồng cà phê, cùng với sự chỉ đạo tích cực của các Bộ, ban ngành, chính quyền các tỉnh trồng cà phê, chúng ta đã trồng được 645.000 ha. Đầu những năm 2000, Việt Nam đã đạt được vị trí nước sản xuất chế biến và xuất khẩu cà phê nhân lớn thứ 2 trên thế giới sau Brasil. Kết thúc năm 2016, Việt Nam xuất khẩu được 1,79 triệu tấn cà phê nhân, đạt kim ngạch 3,3 tỷ USD. Đặc biệt, xuất khẩu cà phê chế biến rang xay và hòa tan chiếm trên 10% tổng trị giá.

Như vậy, chúng ta mất 160 năm để đạt và hoàn thành thời kỳ đầu là trở thành nước sản xuất và chế biến cà phê nhân đứng thứ 2 trên thế giới. Ông Silvia – Tổng giám đốc Tổ chức cà phê thế giới đánh giá cao sự tăng trưởng kỳ diệu của Việt Nam. Năm 1991, sản lượng cà phê Việt Nam mới đạt 1% thị phần thế giới, nhưng đến niên vụ 2015/2016 thì Việt Nam đã chiếm trên 19%.
Đứng trước nhiều thay đổi tác động đến ngành cà phê như biến đổi khí hậu, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới bị tác động mạnh nhất. Năm 2016, ngành cà phê đã chịu cảnh hạn hán gay gắt nhất trong vòng 30 năm qua ở Tây Nguyên. Hàng vạn ha cà phê bị khô héo. Hàng nghìn hồ chứa nước bị khô cạn. Tuyết rơi kéo dài đến tận Nghệ an làm nhiều  vườn cà phê chè Sơn La và Điên Biên bị chết. Bão Damray vừa đổ bộ vào Tây Nguyên khi đang vào vụ thu hoạch. Cà phê đa số được trồng từ những năm 1990 đến chu kỳ mới phải trồng lại. Lượng cà phê già cần phải tái canh trong 5 năm tới lên đến 140.000 ha. Trong khi tiến độ tái canh trừ tỉnh Lâm Đồng, còn các tỉnh khác diễn ra chậm chạp. Diện tích trồng trọt ở Tây Nguyên không tăng. Chính phủ đã lệnh đóng cửa rừng. Nhiều cây trồng khác có giá trị cao hơn như hạt tiêu, sầu riêng, bơ ... đang lấn đất cà phê. Ngành tiêu theo qui hoạch đến năm 2020 diện tích trồng tiêu là 50.000ha thế mà nay đã đạt 100.000 ha. Chính phủ tiếp tục hội nhập với thế giới, ký các Hiệp định thương mại tự do mới. Theo kiến nghị của Hiệp hội, Chính phủ đã đàm phán thành công yêu cầu các nước tham gia Hiệp định thương mại tự do mở cửa thị trường cà phê rang xay, hòa tan cho Việt Nam, đồng thời Việt Nam phải dành đãi ngộ quốc gia cho họ “National Treatment” nên việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất chế biến và xuất khẩu cà phê ngày càng tăng. Trong bối cảnh trên, ngành cà phê đã xây dựng đề án và tổ chức hội thảo quốc tế "Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê" vào ngày 9/12/2017 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng với hai mục tiêu: Một là giữ vững vị trí thứ hai là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê nhân trên thế giới. Thứ hai là đẩy mạnh khâu chế biến cà phê rang xay, hòa tan, các sản phẩm khác đưa giá trị gia tăng và kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 lên 6 tỉ USD. Đặc điểm cà phê là mặt hàng có dư địa giá trị gia tăng còn rất nhiều. Nếu chúng ta xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan, giá trị có thể tăng gấp đôi so với xuất khẩu cà phê nhân. Nếu tham gia vào mạng lưới phân phối các nước, giá trị sẽ cao hơn vì 1kg cà phê nguyên liệu chỉ có giá bằng một cốc cà phê. Để đạt mục tiêu này chúng ta phải thực hiện phương châm "năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng". Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp: 
· Thứ nhất là triển khai mạnh mẽ chương trình tái canh. Coi tái canh là công việc thường niên phải làm để thay thế các vườn và cây cà phê già cỗi năng suất thấp. Tránh rơi vào trường hợp như Indonesia và Colombia, khi diện tích cà phê già quá nhiều, tái canh không kịp sản lượng giảm mất vị trí. Colombia khi sản lượng tụt xuống 7 triệu bao (bao 60kg), Chính phủ đã phải đưa ra chương trình tái canh quốc gia hỗ trợ 30% vốn đầu tư vườn cây tái canh và cho thời gian không phải trả lãi là 3 năm. Đến nay diện tích được khôi phục, sản lượng đạt 15 triệu bao. 
· Thứ hai ưu tiên phát triển giống năng suất cao, chất lượng tốt, 100% vườn tái canh trồng giống mới. Nghiên cứu phát triển giống chịu hạn, chịu biến đổi khí hậu. Kiến nghị Chính phủ cho thành lập Quỹ phát triển ngành cà phê và cung cấp giống cà phê, giống cây che bóng miễn phí cho nông dân. 
· Thứ ba là đẩy mạnh đầu tư vào rang xay nhỏ và trung, đẩy mạnh đầu tư vào chế biến cà phê hòa tan, các sản phẩm có giá trị cao để xuất khẩu. Trong chuỗi giá trị thì cà phê nhân chỉ chiếm 1 phần hai mươi, còn 19 phần là chế biến rang xay, hoà tan, các sản phẩm khác và phân phối hưởng. 
· Thứ tư là đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài. Nâng mức tiêu thụ trong nước lên 20 - 30%. 
· Thứ năm là nâng cao chất lượng cà phê nhân trong khâu thu hái cà phê chín đạt trên 90%; đầu tư sân phơi, thiết bị sấy và kho bảo quản đạt chuẩn cho cà phê nhân. Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy chuẩn cà phê rang xay và hoà tan đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời các ngân hàng cung cấp đủ vốn cho tái canh và hoạt động kinh doanh của ngành cà phê. 
· Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền để người trồng cà phê yên tâm giữ vườn cà phê vì lợi ích lâu dài. Thông thường chu kỳ của cây cà phê khoảng 25 năm khai thác được 20 năm. Thị trường cà phê thế giới tăng trưởng 2% năm.  
· Thứ bảy là nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu phấn đấu bán cà phê nhân cùng chất lượng bằng giá thế giới. Kiến nghị Chính phủ đưa các sàn giao dịch cà phê đã được Chính phủ cấp phép vào hoạt động. Củng cố hệ thống thương lái đảm bảo trung thực trong kinh doanh. 
· Thứ tám là tăng cường liên kết từ sản xuất chế biến tiêu thụ và chia sẻ lợi ích để nâng cao đời sống người trồng cà phê giữ họ và con cháu của họ theo nghề cà phê.
